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UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 2863/SYT-NVY 

V/v công bố cơ sở đủ điều kiện 

tiêm chủng theo Nghị định 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 

đến ngày 21/8/2020 

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 8 năm 2020 

                            
 Kính gửi: 

 

 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Bệnh viện Quân Dân Y; 

- Bệnh viện t  nhân; 

- Phòng Khám Đa khoa MEDIC 9-11. 

 

Thực hiện Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ t ớng 

Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng. 

Sở Y tế Đồng Tháp cập nhật công bố danh sách, thông tin của 174 cơ sở 

thông báo đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 đến ngày 21/8/2020 và đề nghị các đơn vị đã đ ợc công bố thực hiện 

các nội dung sau: 

1. Các cơ sở tiêm chủng phải bảo đảm thực hiện đúng các quy định của 

pháp luật, những quy định và h ớng dẫn chuyên môn về an toàn tiêm chủng, 

quản lý đối t ợng tiêm chủng, báo cáo theo quy định. 

2. L u giữ, quản lý các tài liệu, hồ sơ về tiêm chủng và phản ứng sau tiêm 

chủng theo quy định. 

3. Rút toàn bộ các công bố Danh sách đơn vị đã công bố đủ điều kiện tiêm 

chủng tr ớc đây trên Website của Sở Y tế Đồng Tháp. 

(Đính kèm danh sách công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị 

định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016) 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện tốt nội dung này./. 

 
Nơi nhận: 
- Nh  trên;  

- Cục Y tế dự phòng (b/c); 

- Văn phòng Sở; 
- Website Sở Y tế; 
-  L u: VT, NVY/nthvan.   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Văn Lườm  
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DANH SÁCH  

Cơ sở thông báo đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016                                                            

(Ban hành kèm theo Công văn số: 2863/SYT-NVY ngày 24 tháng 8 năm 2020)     

TT Tên cơ sở Địa chỉ cơ sở (Số, xã /phường) 
Người chịu trách 

nhiệm  
Thông báo  

 I. HUYỆN LAI VUNG    

1 1. TYT TT Lai Vung 
Tỉnh lộ 851, khóm 1, TT Lai 

Vung, H Lai Vung, ĐT 
 Lê Bá Hùng  TB số: 01/TB-TYT, 05/3/2018 

2 2. TYT  ã Hòa Long 
Ấp Long Hội,  ã Hòa Long, H Lai 

Vung, ĐT 
Ngô Thị Bích Liên TB số: 12/TB-TYT, 22/02/2018 

3 3. TYT  ã Tân D ơng 
Ấp Tân Lộc B,  ã Tân D ơng, H 

Lai Vung, ĐT 
Nguyễn Thanh Phong TB số: 06/TB-TYT, 26/02/2018 

4 4. TYT  ã Hòa Thành 
Ấp Tân Thành,  ã Hòa Thành, H 

Lai Vung, ĐT 
 Nguyễn Thành Nhân  

TB số 32/TYT ngày 04/6/2020 thay thế 

TB số: 09/TB-TYT, 26/02/2018 

5 5. TYT  ã Long Th ng 
Ấp Hòa Bình,  ã Long Th ng, H 

Lai Vung, ĐT 
Phạm Ngọc Trang  TB số: 01/TB-TYT, 12/03/2018 

6 6. TYT  ã Long Hậu 
Ấp Long Thuận,  ã Long Hậu, H 

Lai Vung, ĐT 
 Nguyễn Thị Phi 

TB số 04/TB-TYT ngày 04/6/2020 thay 

TB số: 01/TB-TYT, 01/03/2018 

7 7. TYT  ã Tân Ph ớc 
Ấp Tân Quí,  ã Tân Ph ớc, H Lai 

Vung, ĐT 
Ngô Hồng Kiểu TB số: 01/TB-TYT, 22/02/2018 

8 8. TYT  ã Tân Thành 
Ấp Tân Lợi,  ã Tân Thành, H Lai 

Vung, ĐT 
Nông Văn Dụm TB số: 03/TB-TYT, 20/02/2018 

9 9. TYT  ã Vĩnh Thới 
Ấp Hòa Định,  ã Vĩnh Thới, H 

Lai Vung, ĐT 
 Nguyễn Văn Hồng TB số: 07/TB-TYT, 12/03/2018 

10 10. TYT  ã Tân Hòa 
Ấp Hòa Bình,  ã Tân Hòa, HLai 

Vung, ĐT 
 Nguyễn Văn Các TB số: 28/TB-TYT, 28/05/2018 

11 11. TYT  ã Định Hòa 
Ấp Định Thành,  ã Định Hòa, H 

Lai Vung, ĐT 
Trần Văn Chính TB số: 07/TB-TYT, 26/02/2018 

12 12. TYT  ã Phong Hòa 
Ấp Tân Phong,  ã Phong Hòa, H 

Lai Vung, ĐT 
Nguyễn Chí Công 

TB số 02/TB-TYT ngày 04/6/2020 thay 

thế TB số: 01/TB-TYT, 27/02/2018 
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13 13.TTYT huyện Lai Vung  
Quốc lộ 80 khóm 1, TT Lai Vung, 

H Lai Vung, ĐT (cơ sở 1) 
Võ Thành Thái TB số: 201/TB-TTYT, 20/6/2018 

14 14.TTYT huyện Lai Vung 
Quốc lộ 80 khóm 1, TT Lai Vung, 

H Lai Vung, ĐT (cơ sở 2) 
Võ Thành Thái TB số: 200/TB-TTYT, 20/6/2018 

  II. HUYỆN THANH   NH        

15 1. TYT  ã Bình Thành 
Ấp Bình Chánh,  ã Bình Thành, 

H Thanh Bình, ĐT 
 Lê Thị Thu Nga TB số: 06/TB-TYT, 13/9/2018 

16 2. TYT  ã Bình Tấn 
Ấp 3,  ã Bình Tấn, H Thanh Bình, 

ĐT 
 Phan Thanh Sơn TB số: 01/TB-TYT, 10/9/2018 

17 3. TYT  ã Phú Lợi 
Ấp 4,  ã Phú Lợi, huyện Thanh 

Bình, ĐT 
 Lê Quốc Trung TB số: 01/TB-TYT, 07/9/2018 

18 4. TYT  ã Tân Phú 
Ấp Tân Hòa B,  ã Tân Phú, huyện 

Thanh Bình, ĐT 
 Nguyễn Ph ớc Đông TB số: 07/TB-TYT, 10/9/2018 

19 5. TYT Thị trấn Thanh Bình 
Khóm Tân Đông A, TT Thanh 

Bình, H Thanh Bình, ĐT 
Ys Nguyễn Thị Hòa TB số: 01/TB-TYT, 10/9/2018 

20 6. TYT  ã Tân Thạnh 
Ấp Trung,  ã Tân Thạnh, H 

Thanh Bình, ĐT 
Phan Bảo Chinh TB số: 01/TB-TYT, 11/9/2018 

21 7. TYT  ã An Phong 
Ấp Thị,  ã An Phong H Thanh 

Bình, ĐT 
 Đặng Ph ớc Đông TB số: 01/TB-TYT, 12/9/2018 

22 8. TYT  ã Tân M  
Ấp I,  ã Tân M , H Thanh Bình, 

ĐT 
 Lê Minh Sơn TB số: 01/TB-TYT, 10/9/2018 

23 9. TYT  ã Tân Long 
Ấp Thạnh An,  ã Tân Long, H 

Thanh Bình, ĐT 
 Lê Thanh Hùng TB số: 72/TB-TYT, 13/9/2018 

24 10. TYT  ã Tân Huề 
Ấp Tân Phong,  ã Tân Huề, H 

Thanh Bình, ĐT 
 Huỳnh Văn Thiện TB số: 02/TB-TYT, 11/9/2018 

25 11.TYT  ã Tân Quới 
Ấp Trung,  ã Tân Quới, H Thanh 

Bình, ĐT 
 Thái Văn Đông TB số: 01/TB-TYT, 11/9/2018 

26 12.TYT  ã Tân Hòa 
Ấp Tân Dinh,  ã Tân Hòa, H 

Thanh Bình, ĐT 

 Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 
TB số: 02/TB-TYT, 11/9/2018 

27 13. TYT  ã Tân Bình 
Ấp Ha,  ã Tân Bình, H Thanh 

Bình, ĐT 
 Trần Thị Ngọc Châu TB số: 03/TB-TYT, 11/9/2018 
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28 14. TTYT huyện Thanh Bình  

Khóm Tân Đông A, Thị  

trấnThanh Bình, H Thanh Bình, 

ĐT (cơ sở 1) 

 Huỳnh Quang Tiên TB số: 53/TB-TTYT , 11/9/2018 

29 15.TTYT huyện Thanh Bình  

Khóm Tân Đông A, Thị 

trấnThanh Bình, HThanh Bình, 

ĐT (cơ sở 2) 

 Huỳnh Quang Tiên TB số: 54/TB-TTYT , 11/9/2018 

  III. Huyện Tam Nông       

30 1. TYT  ã An Hoà 
Ấp 2,  ã An Hoà, huyện Tam 

Nông, tỉnh ĐT 
 Trần Văn Tèo TB số: 02/TB-TYT, 20/11/2018 

31 2. TYT  ã An Long 
Ấp Phú Yên,  ã An Long huyện 

Tam Nông, tỉnh ĐT 
Mai Phú C ờng TB số: 41/TB-TYT, 20/11/2018 

32 3. TYT  ã Phú Ninh 
Ấp 2,  ã Phú Ninh, huyện Tam 

Nông, tỉnh ĐT 
 Đặng Văn Phúc TB số: 01/TB-TYT, 20/11/2018 

33 4. TYT  ã Phú Thành A 
Ấp Long Phú A,  ã Phú Thành A, 

huyện Tam Nông, ĐT 
Lê Văn Dùng TB số: 01/TB-TYT, 21/11/2018 

34 5. TYT  ã Phú Thọ  
TL 844, Ấp B,  ã Phú Thọ, huyện 

Tam Nông, ĐT 
 Hồ Văn Sớm TB số: 01/TB-TYT, 21/11/2018 

35 6. TYT  ã Phú Thành B 
Ấp Phú Lâm,  ã Phú Thành B, 

huyện Tam Nông, ĐT 
 Nguyễn Thị Tú TB số: 05/TB-TYT, 20/11/2018 

36 7. TYT TT Tràm Chim 
Khóm 2, Thị trấnTràm Chim, 

huyện Tam Nông, tỉnh ĐT 
Nguyễn Ngọc Tâm  TB số: 12/TB-TYT, 20/11/2018 

37 8. TYT  ã Phú C ờng 
Ấp A,  ã Phú C ờng huyện Tam 

Nông, tỉnh ĐT 
Nguyễn Kim Dung TB số: 01/TB-PC , 20/11/2018 

38 9. TYT  ã Phú Đức  
Ấp K9-Phú Đức, huyện Tam 

Nông, tỉnh ĐT 
Tr ơng Hoài Ph ơng  TB số: 69/TB-Phú Đức, 20/11/2018 

39 10. TYT  ã Phú Hiệp 
Ấp K11,  ã Phú Hiệp, huyện Tam 

Nông, tỉnh ĐT 
 Nguyễn Tấn Hải TB số: 02 TB-Phú Hiệp, 20/11/2018 

40 11. TYT  ã Tân Công Sinh 
Ấp Tân H ng,  ã Tân Công Sính, 

H Tam Nông, tỉnh ĐT 
Trần Bá Hùng TB số: 06 TB-TCS, 21/11/2018 

41 12. TYT  ã Hoà Bình  
Ấp 3,  ã Hoà Bình, huyện Tam 

Nông, tỉnh Đồng Tháp 
Huỳnh An Khái TB số: 01/TB-TYT, 10/6/2019 
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42 13.TTYT Tam Nông 
Số 01, Đốc Binh Kiều, TT Tràm 

Chim, H.Tam Nông, ĐT 
Trần Hữu Trí TB số: 230/TB-TTYT, 11/06/2019 

  IV. Huyện Tân Hồng      

43 1.TYT Thị trấn Sa Rài 
Số 171, Nguyễn Huệ, khóm 1, TT 

Sa Rài, HTân Hồng, ĐT 
Nguyễn Văn Tùng TB số: 13/TB-TYT, 05/9/2018 

44 2.TYT  ã Bình Phú 
Ấp Công Tạo,  ã Bình Phú, huyện 

Tân Hồng, ĐT 
Nguyễn Thành Sang  TB số: 111/TB-TYT, 05/10/2018 

45 3.TYT  ã Tân Hộ Cơ 
Ấp Gò Bói,  ã Tân Hộ Cơ, huyện 

Tân Hồng, ĐT 
Huỳnh Văn C ơng TB số: 58/TB-TYT, 10/9/2018 

46 4.TYT  ã Thông Bình 
Ấp Cà vàng,  ã Thông Bình, 

huyện Tân Hồng, ĐT 
Nguyễn Văn Lâm TB số: 12/TB-TYT, 03/10/2018 

47 5.TYT  ã Tân Thành A 
Ấp Thi Sơn, Tân Thành A, Tân 

Hồng, ĐT 
Lâm Văn Hiếu TB số: 09/TB-TYT, 03/10/2018 

48 6.TYT  ã Tân Ph ớc 
Ấp Hoàng Việt, Tân Ph ớc Tân 

Hồng, ĐT 
Nguyễn Văn Ngự TB số: 10/TB-TYT, 10/10/2019 

49 7.TYT  ã An Ph ớc 
Ấp An Phát, An Ph ớc, Tân 

Hồng, ĐT 
Nguyễn Văn Hoàng TB số: 12/TB-TYT, 05/10/2018 

50 8.TYT  ã Tân Công Chí  
QL 30, Thống Nhất 1, Tân Công 

Chí, Tân Hồng, ĐT 
 Đỗ Thành Lập TB số: 56/TB-TYT, 04/10/2018 

51 9.TYT  ã Tân Thành B 
Ấp 1,  ã Tân Thành B, Tân Hồng, 

ĐT  
Lê Văn Tuấn  TB số: 01/TB-TYT, 05/9/2018 

52 10.TTYT huyện Tân Hồng  

Số 09 Trần Phú, khóm 3, Thị trấn 

Sa Rài, huyện Tân Hồng, ĐT (cơ 

sở 1) 

 Nguyễn Văn Tân TB số: 143/TB-TTYT , 19/3/2018 

53 11. TTYT huyện Tân Hồng 

Số 09 Trần Phú, khóm 3, Thị trấn 

Sa Rài, huyện Tân Hồng, ĐT (cơ 

sở 2) 

Nguyễn Văn Tân TB số: 981/TB-TTYT, 31/10/2019 

  V. Thành phố Cao Lãnh       

54 1.TYT Ph ờng Hoà Thuận 
Số 05, Hoà Đông, Hoà Thuận, Tp 

Cao Lãnh, ĐT 
Nguyễn Kim Kiều TB số: 05/TB-TYT, 28/11/2018 

55 2.TYT Ph ờng 6 
Số 627, Phạm Hữu Lầu, P6, Tp 

Cao Lãnh, ĐT 
Nguyễn Thị Ngọt TB số: 08/TB-TYT, 26/11/2018 
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56 3.TYT Ph ờng 4 
Số 15, Trần Thị Thu, khóm 2, 

TPCL, ĐT 
Bùi Ngọc Hân TB số: 119/TB-TYT, 28/11/2018 

57 4.TYT Ph ờng 3 
Số 332, CMT8, khóm M  Ph ớc, 

P3, TPCL, ĐT 
Nguyễn Tấn Tài TB số: 170/TB-TYT, 03/12/2018 

58 5.TYT Ph ờng 1 
Số 15, Lê Văn Chánh, Khóm 3, 

ph ờng 1, TPCL, ĐT 
Lê Thị Kh ơng TB số: 01/TB-TYT, 27/11/2018 

59 6.TYT Ph ờng 2 
Số 14, Phan Chu Chinh, ph ờng 

1, TPCL, ĐT 
Đặng Thuỳ D ơng TB số: 01/TB-TYT, 28/11/2018 

60 7.TYT  ã Tân Thuận Đông 
Ấp Đông Hoà, Tân Thuận Đông, 

TpCL, ĐT 
Phan Thị Thuỳ D ơng TB số: 52/TB-TYT, 28/11/2018 

61 8.TYT  ã Hoà An 
Tổ 6, ấp Hoà M ,  ã Hoà An, 

TpCL, ĐT 
Lê Thị Thuý Hằng TB số: 01/TB-TYT, 28/11/2018 

62 9.TYT  ã M  Ngãi 
Ấp 2,  ã M  Ngãi, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh ĐT 
Trần Văn Mạnh 

TB số 97/TT-TYT ngày 20/4/2020 thay 

thế TB số 01/TB-TYT ngày 

04/02/2020;  

63 10.TYT  ã M  Tân  
Ấp 2,  ã M  Tân, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh ĐT 
D ơng H ng 

TB số 01/TB-TYT ngày 08/01/2020; 

thay thế TB số: 01/TB-TYT, 

28/11/2018 

64 11.TYT Ph ờng 11 
Số 2, Thống Linh, khóm 3, 

ph ờng 11, TPCL, ĐT 
Lê Văn Nhanh 

TB số 01/TB-TYT ngày 04/02/2020; 

thay thế TB số: 120/TB-TYT, 

03/12/2018 

65 12.TYT Ph ờng M  Phú 
Số 85, Quốc lộ 30, ph ờng M  

Phú, TPCL, ĐT 

Phạm Nguyễn Ngọc 

Thuỷ thay thế 

Phạm Minh Tú 

TB số 02/TB-TYT ngày 27/7/2020 thay 

thế TB số: 03/TB-TYT, 03/12/2018 

66 13.TYT  ã Tân Thuận Tây 
Tổ 4, ấp Tân Dân,  ã Tân Thuận 

Tây, TPCL, ĐT 
Nguyễn Thu Thuỷ TB số: 337/TB-TYT, 29/11/2018 

67 14.TYT  ã M  Trà  
Số 374, Lê Duẩn, tổ 8,  ã M  Trà, 

TPCL, ĐT 
Trần Thị Thanh Ph ơng TB số: 06/TB-TYT, 27/11/2018 

68 15.TYT  ã Tịnh Thới  
Tổ 2, ấp Tịnh Long, Tịnh Thới, 

TPCao Lãnh, ĐT 
Tr ơng Thành Trung 

TB số 01/TB-TYT ngày 20/01/2020; 

TB số: 05/TB-TYT, 03/12/2018 
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69 16.TTYT Tp Cao Lãnh 
Số 68, Phạm Hữu Lầu, P4, TP 

Cao Lãnh, ĐT 
 Lê Thị Tuyết Mai TB số: 22/TB-TTYT, 07/12/2018 

  VI. Huyện Tháp Mười      

70 1.TYT Thị trấn M  An  
Khóm I, TT M  An, huyện Tháp 

M ời, ĐT 
Lê Thị Duy  TB số: 01/TB-TYT TTMA, 17/01/2019 

71 2.TYT  ã M  An 
M  thị B,  ã M  An, huyện Tháp 

M ời, ĐT 
Trần Thị Huỳnh Giao TB số: 02/TB-TYTXMA, 16/01/2019 

72 3.TYT  ã Đốc Binh Kiều 
Ấp 4,  ã Đốc Binh Kiều, huyện 

Tháp M ời, ĐT 
Lê Văn Nghĩa TB số: 15/TB-TYT ĐBK, 18/01/2019 

73 4.TYT  ã Tân Kiều  
Ấp 3,   ã Tân Kiều, huyện Tháp 

M ời, ĐT 
Trần Xuân C ờng TB số: 10/TB-TYT TK, 18/01/2019 

74 5.TYT  ã M  Hòa 
Ấp 1,  ã M  Hòa, huyện Tháp 

M ời, ĐT 
Ngô Ngọc Sáu TB số: 01/TB-TYT MH, 17/01/2019 

75 6.TYT  ã Tr ờng Xuân  
Ấp 5A,  ã Tr ờng Xuân, huyện 

Tháp M ời, ĐT 
Hoàng Thị Thanh Minh TB số: 01/TB-TYTTX, 18/01/2019 

76 7.TYT  ã H ng Thạnh 
Ấp 3,  ã H ng Thạnh, huyện 

Tháp M ời, ĐT 
Lý Thanh Vân  TB số: 06/TB-TYT HT, 18/01/2019 

77 8.TYT  ã Thạnh Lợi 
Ấp 1,  ã Thạnh Lợi, huyện Tháp 

M ời, ĐT 
Lê Văn Tám TB số: 03/TB-TYTTL, 18/01/2019 

78 9.TYT  ã M  Đông  
Ấp 5,  ã M  Đông, huyện Tháp 

M ời, ĐT 
Nguyễn Thị Thúy  TB số: 17/TB-TYT MĐ, 17/01/2019 

79 10.TYT  ã M  Quý 
Ấp M  Ph ớc,  ã M  Quý, huyện 

Tháp M ời, ĐT 
Nguyễn Tấn Tuấn TB số: 01/TB-TYT MQ, 17/01/2019 

80 11.TYT  ã Láng Biển 
Ấp 3, Láng Biển, huyện Tháp 

M ời, ĐT 
Lý Hùng Năng TB số: 57/TB-TYT LB, 16/01/2019 

81 12.TYT  ã Phú Điền  
Ấp M  Thạnh,  ã Phú Điền, 

huyện Tháp M ời, ĐT 
Nguyễn Ph ớc Phúc TB số: 8/TB-TYT PĐ, 16/01/2019 

82 13.TYT  ã Thanh M   
Ấp H ng Lợi,  ã Thanh M , 

huyện Tháp M ời, ĐT 
Nguyễn Ngọc Ơn TB số: 04/TB-TYTTMY, 17,/01/2019 

83 14.TTYT huyện Tháp M ời  
Khóm 2, thị trấn M  An, Tháp 

M ời, ĐT 
Nguyễn Phong Th ơng  TB số: 110/TB-TTYTTM , 25/01/2019 

  VII. Huyện Cao Lãnh      
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84 1. TYT  ã Gáo Giồng  
Ấp 5,  ã Gáo Giồng, H. Cao 

Lãnh, ĐT 
Lê Văn Miền TB số: 02/TB-TYT, 09/01/2019 

85 2. TYT  ã Ph ơng Thịnh  
Ấp 5,  ã Ph ơng Thịnh, H. Cao 

Lãnh, ĐT 
Lê Thanh Phèn   

TB số 20/TB-TYT ngày 03/6/2020 thay 

thế TB số: 03/TB-TYT, 14/01/2019 

86 3. TYT  ã Ba Sao 
Ấp 3,  ã Ba Sao, H. Cao Lãnh, 

ĐT 
Võ Văn Phúc TB số: 01/TB-TYT, 08/01/2019 

87 4. TYT  ã Bình Thạnh 
Ấp Bình M  B, ã Bình Thạnh, H. 

Cao Lãnh, ĐT 
Trần Thị Kim Thoa TB số: 01/TB-TYT, 11/01/2019 

88 5. TYT  ã Tân Hội Trung 
Ấp 1,  ã Tân Hội Trung, H. Cao 

Lãnh, ĐT 
Đinh Chí Hùng TB số: 01/TB-TYT, 16/01/2019 

89 6. TYT  ã Phong M  
Ấp 2,  ã Phong M , H. Cao Lãnh, 

ĐT 
Võ Văn Me TB số 08/TB-TYT, 08/01/2019 

90 7. TYT  ã Tân Nghĩa 
Ấp 2,  ã Tân Nghĩa, H. Cao Lãnh, 

ĐT 
Đào Văn Hoàng Em 

TB số 48/TB-TYT ngày 03/6/2020 thay 

thế TB số: 03/TB-TYT, 08/01/2019 

91 8. TYT  ã Ph ơng Trà 
Ấp 3,  ã Ph ơng Trà, H. Cao 

Lãnh, ĐT 
Trần Đức Thuận TB số: 01/TB-TYT, 09/01/2019 

92 9. TYT  ã Nhị M  
Ấp Bình Nhứt,  ã Nhị M , H. Cao 

Lãnh, ĐT 
Phạm Văn Thanh TB số: 12/TB-TYT, 14/01/2019 

93 10. TYT  ã An Bình 
Ấp An Định,  ã An Bình, H. Cao 

Lãnh, ĐT 
Lê Huyền Phổ  TB số: 10/TB-TYT, 11/01/2019 

94 11. TYT TT M  Thọ 
Khóm M  Tây, TT M  thọ, H. 

Cao Lãnh, ĐT 
Trịnh Thúy Hằng TB số: 01/TB-TYT, 11/01/2019 

95 12. TYT  ã M  Thọ  
Ấp M  Đông,  ã M  Thọ , H. Cao 

Lãnh, ĐT 
Nguyễn Tấn Dũng  TB số: 01/TB-TYT, 14/01/2019 

96 13. TYT  ã M  X ơng 
Ấp M  Thới,  ã M  X ơng, H. 

Cao Lãnh, ĐT 
Lê Văn Tiến  TB số: 01/TB-TYT, 08/01/2019 

97 14. TYT  ã M  Hội 
Ấp Đông m ,  ã M  Hội, H. Cao 

Lãnh, ĐT 
Lê Văn Kình TB số: 01/TB-TYT, 09/01/2019 

98 15. TYT  ã Bình Hàng Trung 
Ấp 4,   ã Bình Hàng Trung, H. 

Cao Lãnh, ĐT 
Lê Hữu Lộc TB số: 02/TB-TYT, 09/01/2019 

99 16. TYT  ã Bình Hàng Tây 
Ấp 3,  ã Bình Hàng Tây, H. Cao 

Lãnh, ĐT 
Nguyễn Thị Tuyết Hồng  

TB số 01/TB-TYT  ngày 03/6/2020 

thay thế TB số: 01/TB-TYT, 
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02/01/2019 

100 17. TYT  ã M  Long 
Ấp 1,  ã M  Long, H. Cao Lãnh, 

ĐT 
Đặng Văn Bình TB số: 07/TB-TYT, 08/01/2019 

101 18. TYT  ã M  Hiệp 
Ấp 1,  ã M  Hiệp, H. Cao Lãnh, 

ĐT 
Đoàn Hữu Tâm TB số: 01/TB-TYT, 14/01/2019 

102 19. TTYT H. Cao Lãnh 

Đ ờng 30/4, khóm M  Tây, thị 

trấn M  Thọ, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp  

Phan Thanh Tùng TB số: 422/TB-TTYT, 20/11/2019 

103 20. TTYT H. Cao Lãnh 

Đ ờng 30/4, khóm M  Tây, thị 

trấn M  Thọ, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

Phan Thanh Tùng  TB số: 423/TB-TTYT, 20/11/2019 

  VIII. Tx. Hồng Ngự      

104 1.TYT Ph ờng An Thạnh 
Khóm Cả Gốc, Ph ờng An 

Thạnh, thị  ã Hồng Ngự, ĐT 
Huỳnh Minh Kỳ TB số: 01/TB-TYT, 25/02/2019 

105 2.TYT Ph ờng An Lộc 
Khóm An Tài, Ph ờng An Lộc, 

thị  ã Hồng Ngự, ĐT 
Nguyễn Hoàng Điền TB số : 01/TB-TYT, 28/02/2019 

106 3.TYT Ph ờng An Lạc 
Khóm Sở Th ợng, Ph ờng An 

Lạc, thị  ã Hồng Ngự, ĐT 
Hồ Minh Pháp TB số: 01/TB-TYT, 25/02/2019 

107 4.TYT  ã An Bình A 
Khóm An Tài,  ã An Bình A, thị 

 ã Hồng Ngự, ĐT 
Lê Văn Thu TB số: 02/TB-TYT, 25/02/2019 

108 5.TYT  ã An Bình B 
Ấp I,  ã An Bình B, thị  ã Hồng 

Ngự, ĐT 
Phạm Thanh Tuấn TB số: 04/TB-TYT, 04/03/2019 

109 6.TYT  ã Tân Hội 
Ấp Tân Hòa Trung,  ã Tân Hội, 

thị  ã Hồng Ngự, ĐT 
Nguyễn Thanh Bình  TB số: 04/TB-TYT, 25/02/2019 

110 7.TYT  ã Bình Thạnh 
Ấp Bình Thành B,  ã Bình Thạnh, 

thị  ã Hồng Ngự, ĐT 
Nguyễn Tuấn Ngọc TB số: 01/TB-TYT, 04/03/2019 

111 8.TTYT T  Hồng Ngự 
Chu Văn An, khóm 3, ph ờng An 

Thạnh, T  Hồng Ngự, ĐT 
Trần  Quốc Hải TB số: 01/TB-TTYT, 09/01/2019 

  XI. Huyện Lấp Vò      

112 1.TYT  ã Bình Thành  
Quốc lộ 80 , ấp Vĩnh Phú, Bình 

Thành, H. Lấp Vò, tỉnh ĐT 
Hồ Minh Đạt TB số: 38/TB-TYT, 16/5/2019 
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113 2.TYT Thị Trấn Lấp Vò 
Quốc lộ 80, ấp Bình Phú Quới, TT 

Lấp Vò, H.Lấp Vò, tỉnh ĐT 
Đoàn Thị Diễm Trang  TB số: 03/TB-TYT, 16/5/2019 

114 3.TYT  ã Bình Thạnh Trung 
Ấp Bình Trung,  ã Bình Thạnh 

Trung, H.Lấp Vò, tỉnh ĐT 
Phan Văn Ngoạn TB số: 01/TB-TYT, 16/5/2019 

115 4.TYT  ã Hội An Đông 
Ấp An Bình ,  ã Hội An Đông, H. 

Lấp Vò, tỉnh ĐT 
Nguyễn Tr ờng Tam  TB số: 48/TB-TYT, 16/5/2019 

116 5.TYT  ã M  An H ng A 
Tỉnh lộ 848, ấp An Ninh , M  An 

H ng A, H.Lấp Vò, tỉnh ĐT 
Trần Kim Thi TB số: 01/TB-TYT, 16/5/2019 

117 6.TYT  ã M  An H ng B 
Ấp An Thạnh ,  ã M  An H ng 

B, H. Lấp Vò, tỉnh ĐT 
Nguyễn Văn Bất TB số: 38/TB-TYT, 16/5/2019 

118 7.TYT  ã Tân M  
Ấp Tân Hòa Th ợng,  ã Tân M , 

H. Lấp Vò, tỉnh ĐT 
Võ Thị Ngọc Diễm 

Công Văn số 02/TTYT-KHNV ngày 

03/01/2020; thay thế TB số: 10/TB-

TYT, 16/5/2019 

119 8.TYT  ã Tân Khánh Trung 
Ấp Tân Bình ,  ã Tân Khánh 

Trung, H.Lấp Vò, tỉnh ĐT 
Đặng Hiếu Trung TB số: 01/TB-TYT, 16/5/2019 

120 9.TYT  ã Long H ng A 
Ấp H ng M  Tây,  ã Long H ng 

A, H.Lấp Vò, tỉnh ĐT 
Lê Thị Thuý Liễu TB số: 01/TB-TYT, 16/5/2019 

121 10.TYT  ã Long H ng B 
Ấp H ng M  Đông,  ã Long 

H ng B, H. Lấp Vò, tỉnh ĐT 
Nguyễn Văn C u  

Công văn số 02/TTYT-KHNV ngày 

03/01/2020 thay thế TB số: 06/TB-

TYT, 16/5/2019 

122 11.TYT  ã Vĩnh Thạnh 
Ấp Nhơn Quới ,  ã Vĩnh Thạnh, 

H.Lấp Vò, tỉnh ĐT 
Nguyễn Thanh Ph ơng TB số: 29/TB-TYT, 16/5/2019 

123 12.TYT  ã Định An  
QL54, ấp An Hòa,  ã Định An, H. 

Lấp Vò, tỉnh ĐT 
Lê Hữu Tr ờng TB số: 02/TB-TYT, 16/5/2019 

124 13.TYT  ã Định Yên 
Ấp An Lợi B,  ã ĐịnhYên, H.Lấp 

Vò, tỉnh ĐT 
Nguyễn Trọng Huấn TB số: 75/TB-TYT, 16/5/2019 

125 14.TTYT huyện Lấp Vò 

ĐT 852B, ấp Bình Hiệp A,  ã 

Bình Thạnh Trung, huyện Lấp 

Vò, tỉnh ĐT (cơ sở 1) 

 Nguyễn Văn Chuyển TB số: 1102/TB-TTYT, 08/11/2018 

126 15. TTYT huyện Lấp Vò 

ĐT 852B, ấp Bình Hiệp A,  ã 

Bình Thạnh Trung, huyện Lấp 

Vò, tỉnh ĐT (cơ sở 2) 

 Nguyễn Văn Chuyển TB số: 25/TB-TTYT , 08/01/2019 
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127 16. TTYT huyện Lấp Vò 

Quốc lộ 80, ấp Vĩnh Bình A,  ã 

Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp (Cơ sở 3).  

Nguyễn Văn Chuyển  TB số: 993/TB-TTYT, 04/10/2019 

  XI. Huyện Hồng Ngự      

128 1.TYT  ã Th ờng Ph ớc I 
Ấp 2 -Th ờng Ph ớc I, H. Hồng 

Ngự, ĐT 
Bùi Văn Thanh TB số: 01/TB-TYTTPI, 20/2/2019 

129 2.TYT  ã Th ờng Ph ớc II 
Ấp 2 - Th ờng Ph ớc II, H. Hồng 

Ngự, ĐT 
Lý Hùng Ch ơng  TB số: 10/TB-TYTTPII, 20/02/2019 

130 3.TYT  ã Th ờng Thới Tiền 
Ấp Trung 2 - Th ờng Thới Tiền, 

H. Hồng Ngự, ĐT 
Bùi Trung Hiếu  

TB số: 03/TB-TYTTT.TTT, 

20/02/2019 

131 4.TYT  ã Th ờng Lạc 
Ấp Thị - Th ờng lạc, H. Hồng 

Ngự, ĐT 
Lê Thanh Vũ TB số: 05/TB-TYTTTL, 20/02/2019 

132 5.TYT  ã Th ờng Thới Hậu A 
Ấp Bình Hòa Th ợng - Th ờng 

Thới Hậu A, H. Hồng Ngự, ĐT 
Nguyễn Hữu Huân  TB số: 06/TB-TYT, 20/02/2019 

133 6.TYT  ã Th ờng Thới Hậu B 
Ấp 2 - Th ờng Thới Hậu B, H. 

Hồng Ngự, ĐT 
Trần Văn Thơ TB số: 04/TB-TYTTTHB, 20/02/2019 

134 7.TYT  ã Long Thuận 
Ấp Long Thạnh - Long Thuận, H. 

Hồng Ngự, ĐT 
Thời Văn Đặt TB số: 06/TB-TYTTL, 20/02/2019 

135 8.TYT  ã Phú Thuận A 
Ấp Phú Thạnh B - Phú Thuận A, 

H. Hồng Ngự, ĐT 
Nguyễn Văn Đông TB số: 09/TB-TYTPTA, 20/02/2019 

136 9.TYT  ã Phú Thuận B 
Ấp Phú Lợi A - Phú Thuận B, H. 

Hồng Ngự, ĐT 
Nguyễn Văn Sơn TB số: 05/TB-TYTPTB, 20/2/2019 

137 10.TYT  ã Long Khánh A 
Ấp Long Thạnh B - Long  Khánh 

A, H. Hồng Ngự, ĐT 
Võ Chí Hữu TB số: 08/TB-TYTLKA, 20/02/2019 

138 11.TYT  ã Long Khánh B 
Ấp Long Thái - Long  Khánh B, 

H. Hồng Ngự, ĐT 
Nguyễn Hồng D  TB số: 07/TB-TYTLKB, 20/02/2019 

139 12.TTYT huyện Hồng Ngự 

Đ ờng D9T841, ấp Th ợng 1,  ã 

Th ờng Thới Tiền, huyện Hồng 

Ngự, tỉnh ĐT 

Nguyễn Thanh Tâm  TB số: 18/TB-TTYT, 29/01/2018 

  XI.Huyện Châu Thành      

140 1.TYT  ã An Hiệp Ấp Tân Thạnh,  ã An Hiệp, H. Nguyễn Ái Chủng TB số: 01/TB-TYT, 03/06/2019 
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Châu Thành, Đồng Tháp 

141 2.TYT  ã An Khánh 
Ấp An H ng, Xã An Khánh, H. 

Châu Thành, Đồng Tháp 
Lê Văn Thành  TB số: 30/TB-TYT, 03/06/2019 

142 3.TYT  ã An Nhơn 
Ấp An Thạnh, Xã An Nhơn, H. 

Châu Thành, Đồng Tháp 
Nguyễn Thanh Thuỷ TB số: 09/TB-TYT, 03/6/2019 

143 4. TYT  ã An Phú Thuận 
Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Thuận, H. 

Châu Thành, Đồng Tháp 
Tr ơng Hoàng Dũng TB số: 11/TB-TYT, 03/6/2019 

144 5. TYT  ã Hòa Tân 
Ấp Hòa Bình,  ã Hoàn Tân, H. 

Châu Thành, Đồng Tháp 
Võ Văn Ch ởng TB số: 35/TB-TYT, 03/6/2019 

145 6. TYT  ã Phú Hựu 
Ấp Phú Bình,  ã Phú Hựu, H. 

Châu Thành, Đồng Tháp 
Phạm Thị M  Hoà TB số: 27/TB-TYT, 03/6/2019 

146 7. TYT  ã Phú Long 
Ấp Phú Thạnh,  ã Phú Long, H. 

Châu Thành, Đồng Tháp 
Nguyễn Thị Thu H ơng TB số: 33/TB-TYT, 03/6/2019 

147 8. TYT  ã Tân Bình 
Ấp Tân An,  ã Tân Bình, H. Châu 

Thành, Đồng Tháp 
Lê Thị Phỉ TB số: 109/TB-TYT, 03/6/2019 

148 9. TYT  ã Tân Nhuận Đông 
Ấp Tân Lập,  ã Tân Nhuận Đông, 

H. Châu Thành, ĐT 
Lý Thanh Thuý TB số: 03/TB-TYT, 03/6/2019 

149 10.TYT  ã Tân Phú 
Ấp Tân Hòa,  ã Tân Phú, H. Châu 

Thành, Đồng Tháp 
Lê Văn Na TB số: 01/TB-TYT, 03/6/2019 

150 11.TYT  ã Tân Phú Trung 
Ấp Tân Phú,  ã Tân Phú Trung, 

H. Châu Thành, Đồng Tháp 
Nguyễn Ph ớc Xuyên TB số: 21/TB-TYT, 03/6/2019 

151 12.TT Cái Tàu Hạ 
Khóm Phú H ng, TT.Cái Tàu Hạ, 

H. Châu Thành, Đồng Tháp 
Phạm Thanh Hiếu  TB số: 110/TB-TYT, 03/6/2019 

152 13. TTYT huyện Châu Thành 

Khóm Phú Bình, thị trấn Cái Tàu 

Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng 

Tháp. 

D ơng Hồng Nhựt  

TB số: 1789/TB-TTYT, 10/12/2019; 

thay thế TB số: 269/TB-TTYT , 

12/9/2018 

153 14.TTYT huyện Châu Thành 
Khóm Phú Bình TT Cái Tàu Hạ, 

huyện Châu Thành, tỉnh ĐT 
D ơng Hồng Nhựt 

TB số: 1788/TB-TTYT, 10/12/2019; 

thay thế TB số: 270  /TB-TYT , 

12/9/2018 

  XII. TP. Sa Đéc       

154 1.TYT Ph ờng 1 
418 Trần H ng Đạo, Khóm 3, 

Ph ờng 1, TPSĐ, ĐT 
Nguyễn Thế Hiển TB số: 01/TB-TYT, 07/8/2019 
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155 2.TYT Ph ờng 2 
Quốc lộ 80, Khóm Hoà Khánh, 

Ph ờng 2, TPSĐ, ĐT 
Đinh Hoàng Sơn TB số: 06/TB-TYT, 18/7/2019 

156 3.TYT Ph ờng 3 
Lê Lợi, Khóm 1, Ph ờng 3, 

TPSĐ, ĐT 
Nguyễn Thị Lành TB số: 01/TB-TYT, 05/8/2019 

157 4.TYT Ph ờng 4 Khóm 2, Ph ờng 4, TPSĐ, ĐT Mai Hoàng Đại Hải TB số: 01/TB-TYT, 07/8/2019 

158 5.TYT Ph ờng An Hoà 
Tỉnh lộ 848, Khóm Tân An, P. An 

Hoà, TPSĐ, ĐT 
Lê Kim Ph ợng  TB số: 01/TB-TYT, 20/7/2019 

159 6.TYT Ph ờng Tân Qui Đông 
Lê Lợi, Khóm Tân M , P. Tân 

Qui Đông, TPSĐ, ĐT 
Mai Tấn Sĩ TB số: 01/TB-TYT, 07/8/2019 

160 7.TYT  ã Tân Qui Tây 
Ấp Tân Thành, X. Tân qui Tây, 

TPSĐ, ĐT 
Nguyễn Thị M  Hạnh TB số: 23/TB-TYT, 08/8/2019 

161 8.TYT  ã Tân Phú Đông  
KDC Phú Long, ấp Phú Thành, X. 

TPĐ, TPSĐ, ĐT 
Huỳnh Thị Kim Ph ợng TB số: 02/TB-TYT, 05/8/2019 

162 9.TYT  ã Tân Khánh Đông 
Ấp Khánh hoà, X. Tân Khánh 

Đông, TPSĐ, ĐT 
Phan Thị Hồng Th m  TB số: 01/TB-TYT, 05/8/2019 

163 10. TTYT Tp.Sa Đéc 
Tôn Thất Tùng, khóm 3, ph ờng 

1, Tp. Sa Đéc, ĐT 
Võ Ngọc Thanh  TB số: 13/TB-TTYT, 06/8/2019 

 . KHỐI  ỆNH VIỆN/TRUNG TÂM TUYẾN TỈNH     

164 1. BVĐK Đồng Tháp 
Số 144, Mai Văn Khải, ấp 3, M  

Tân, Tp.Cao Lãnh, ĐT 
Nguyễn Văn Hai TB số: 1622/TB-BVĐT, 25/7/2019 

165 2. BV Đa khoa Sa Đéc  
Số 153, Nguyễn Sinh S c, khóm 

Hoà Khánh, P2,TP Sa đéc  
Trần Thanh Tùng TB số: 1264/TB-BVĐKSĐ,01/10/2018 

166 3. BVĐKKV Hồng Ngự 

Đ ờng Trần Phú, khóm An Lợi, 

ph ờng An Lộc, thị Xã Hồng 

Ngự, tỉnh ĐT  

Trần Quang Vinh TB số: 365/TBBVKVHN,  18/6/2018 

167 4. BVĐKKV Tháp M ời 
Hùng V ơng, khóm 2, TT M  An, 

huyện Tháp M ời, ĐT 
Huỳnh Ngọc Diệp TB số: 05/TB-BVTM, 18/1/2019 

168 5. TTKSBT Đồng Tháp 
Số 394, Lê Đại Hành, Ph ờng M  

Phú, Tp. Cao Lãnh, ĐT 
Nguyễn Thị Thu H ơng  TB số: 14/TB-KSBT, 18/6/2019 

169 6. BV Đa khoa Tâm Trí ĐT  
Số 700, Quốc lộ 30,  ã M  Tân, 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh ĐT  
Đinh Tấn Tài TB số: 05/TTĐT , 03/02/2018 
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170 7. BV Quân Dân Y ĐT 

Số 165, đ ờng Tôn Đức Th ng, 

ph ờng 1, thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh ĐT 

Huỳnh Tấn Ngọc TB số: 41/TB-BV , 18/01/2018 

171 
8. BV Đa khoa Ph ơng Châu 

Sa Đéc  

Số 153 Nguyễn Sinh S c, ph ờng 

2, TPSa Đéc, ĐT 
 Hà Kim Huệ TB số: 30/TBPCSĐ2018, 20/7/2018 

172 9. BV Quốc tế Thái Hòa 
Số 1, Lê Thị Riêng, ph ờng 1, 

thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp 
L ơng Ngọc  n 

TB số: 206/2019/TB-BVQTTH, 

20/11/2019 

173 
10. BV Quốc tế Thái Hoà 

Hồng Ngự 

Số 12, Đ ờng Nguyễn Tất Thành, 

Khu Đô thị Bờ Đông, thị  ã Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp 

Phạm Huy Trí 
TB số 04/2020/ĐN/BVQTTHHN, ngày 

20/02/2020. 

C PHÒNG KHÁM TƯ NHÂN     

174 1. PKĐK MEDIC 9-11 

Số 9-11, đ ờng 30-4, ph ờng 1, 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp. 

Phạm Thị Mùa Xuân TB số: 01/TB-MEDIC, 25/10/2019 
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